
TT Mã học phần Thành phần thi Hình thức thi Khoá
Ngành

Lớp hành chính

Số 

sinh 

viên

Thứ Ngày thi Giờ thi Phòng thi

1 TVNC1 8,9

(ĐH) Ngôn ngữ 

Trung Quốc,(ĐH) 

Quản trị kinh 

doanh,(ĐH) Quản 

trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành,(ĐH) 

Khoa học máy 

tính,(ĐH) Quản lý 

văn hóa

K8.LH8A,K9.KM9,

K9.LH9D,K9.QK2

C,K9.TQ9G,K9.VH

9

31 6 13/06/2025 13 giờ 30 P 1_B502

2 TVNC1 9,10

(ĐH) Giáo dục 

Mầm non,(ĐH) 

Ngôn ngữ Trung 

Quốc,(ĐH) Quản lý 

tài nguyên và môi 

trường,(ĐH) Ngôn 

ngữ Nhật,(ĐH) 

Công nghệ thông 

tin,(ĐH) Quản trị 

kinh doanh,(ĐH) 

Thiết kế đồ họa

K9.CT1A,K9.QK2

C,K9.SMN3A,K9.

MT8,K9.ĐH2B,DH

10NB09A,DH10TQ

10A,DH10TQ10B,

DH10TQ10C,DH10

TQ10D,DH10TQ10

E,DH10TQ10F,DH

10TQ10I

31 6 13/06/2025 13 giờ 30 P 2_B503

3 TVNC1 10

(ĐH) Quản trị kinh 

doanh,(ĐH) Khoa 

học máy tính,(ĐH) 

Công nghệ thông 

tin,(ĐH) Quản trị 

khách sạn,(ĐH) 

Thiết kế đồ họa

DH10KS09A,DH10

KD03A,DH10MT1

0A,DH10DH03B,D

H10TT02E

31 6 13/06/2025 13 giờ 30 P 3_B504Tiếng Việt nâng cao 1

Lào Tiếng Việt nâng cao 1 + 2

Tiếng Việt nâng cao 1

Tiếng Việt nâng cao 1
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4 TVNC2 8,9

(ĐH) Ngôn ngữ 

Trung Quốc,(ĐH) 

Quản trị kinh 

doanh,(ĐH) Quản 

trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành,(ĐH) 

Khoa học máy 

tính,(ĐH) Quản lý 

văn hóa

K8.LH8A,K9.KM9,

K9.LH9D,K9.QK2

C,K9.TQ9G,K9.VH

9

31 6 27/06/2025 13 giờ 30 P 1_B501

5 TVNC2 9,10

(ĐH) Giáo dục 

Mầm non,(ĐH) 

Ngôn ngữ Trung 

Quốc,(ĐH) Quản lý 

tài nguyên và môi 

trường,(ĐH) Ngôn 

ngữ Nhật,(ĐH) 

Công nghệ thông 

tin,(ĐH) Quản trị 

kinh doanh,(ĐH) 

Thiết kế đồ họa

K9.CT1A,K9.QK2

C,K9.SMN3A,K9.

MT8,K9.ĐH2B,DH

10NB09A,DH10TQ

10A,DH10TQ10B,

DH10TQ10C,DH10

TQ10D,DH10TQ10

E,DH10TQ10F,DH

10TQ10I

31 6 27/06/2025 13 giờ 30 P 2_B502

6 TVNC2 10

(ĐH) Quản trị kinh 

doanh,(ĐH) Khoa 

học máy tính,(ĐH) 

Công nghệ thông 

tin,(ĐH) Quản trị 

khách sạn,(ĐH) 

Thiết kế đồ họa

DH10KS09A,DH10

KD03A,DH10MT1

0A,DH10DH03B,D

H10TT02E

31 6 27/06/2025 13 giờ 30 P 3_B503Tiếng Việt nâng cao 2

Tổng cộng :6 phòng

Uông Bí , ngày 09 tháng 06 năm 2025

Tiếng Việt nâng cao 2

Tiếng Việt nâng cao 2


